Trường THPT TX Phước Long.     ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 – 2014
    Tổ Sinh – Công Nghệ                MÔN: SINH HỌC 11.
A. Phần chung:
Câu 1:

a. (3đ):

	Điểm phân biệt
	Sinh sản vô tính ở động vật
	Sinh sản hữu tính ở động vật
	Điểm

	Khái niệm
	- Nêu khái niệm
	- Nêu khái niệm
	0.5đ

	Cơ sở tế bào
	- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	- Giảm phân tạo giao tử 

- Thụ tinh hình thành hợp tử (2n)

- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	1đ

	Đặc điểm di truyền
	- Con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.

- Ít đa dạng về mặt di tryền

…
	- Con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới

- Có sự đa dạng di truyền cao hơn….
	1.đ

	Ý nghĩa
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định…

- Tạo ra các cá thể có đặc điểm giống nhau trong thời gian ngắn.

…
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống thay đổi

- Tạo ra nhiều biến dị là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

…
	0.5đ


b. - Viết sơ đồ đầy đủ quá trình hình thành hạt phấn . (1đ)

Câu 2: ( 3đ):

	
	Hoocmôn 
	Hoocmôn Juvenin
	Điểm

	Nơi sản xuất
	- Sinh trưởng  ( Tuyến yên ).

- Tirôxin         ( Tuyến giáp) 
	- Thể Allata
	0.5đ

	Tác động sinh lý
	- Nêu tác động sinh lý của hooc môn sinh trưởng ( 0.5đ )
- Nêu tác động sinh lý của hooc môn tirôxin ( 0.5đ )
	- Nêu tác động sinh lý ( 0.5đ )
	1.5đ

	- Vì  Iôt là thành phần cấu tạo nên tirôxin, thiếu Iôt ( thiếu tirôxin vì vậy trẻ em sinh trưởng, phát triển không bình thường: trẻ em sẽ chậm lớn  (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp .
	1đ


B. Phần riêng:

Câu 3a: -    Nêu khái niệm về biến thái (1đ).

· Sâu bướm có những đặc điểm hình thái, cấu tạo, chức năng sinh lý khác hoàn toàn so với bướm trưởng thành. (0.5đ).

· Nêu đặc điểm của giai đoạn phôi ở bướm.    (0.5đ).

· Nêu đặc điểm ở giai đoạn hậu phôi ở bướm  ( 1đ ).

Câu 3b: a.- Vùng dưới đồi tiết GnRH  (0.25 đ )

· GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH ( 0.25đ )

· FSH kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tinh trùng ( 0.75đ ).

· LH kích thích tế bào kẻ sản sinh testôstêrôn ( kích thích sản sinh tinh trùng) ( 0.75đ ).

b. - Có (0.25đ )

- FSH, LH kích thích nang trứng, làm trứng chín và rụng ( 0.5đ ).

- Nồng độ Ơstrôgen, Prôgesterôn trong máu tác dụng lên quá trình sản xuất FSH, LH ( 0.25đ ).

